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Câu 1: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7 - 1973) xác định là  

A. lật đổ ách thống trị của tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.  

B. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

C. giữ vững thế chiến lược tiến công. 

D. tiếp tục con đường cách mạng bạo lực. 

Câu 2: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: 

“Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc 

Hạnh phúc là đây cơm áo đây rồi” 

Câu thơ trên nói về cảm xúc của Bác Hồ khi 

A. Bác đọc Sơ thảo luận cương của Lênin (1920). 

B. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.  

C. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công. 

D. miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. 

Câu 3: "Chống gậy lên non xem trận địa" là hình ảnh của Hồ Chủ tịch trong chiến dịch  

A. Việt Bắc thu - đông (1947). B. Biên giới thu - đông (1950).  

C. Hòa Bình  (1951 - 1952). D. Điện Biên Phủ (1954). 

Câu 4: Tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh không giống nhau ở nội 

dung nào sau đây? 

A. Muốn cải tổ, duy tân, đổi mới toàn diện đất nước. 

B. Đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của Pháp.   

C. Giành độc lập là mục tiêu quan trọng trước mắt. 

D. Yêu nước thương dân, gắn cứu dân với cứu nước. 

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho kinh tế Mĩ từ năm 1973 trở đi bị 

suy giảm? 

A. Nhật Bản và Tây Âu vươn lên cạnh tranh gay gắt. 

B. Mĩ phải chi phí quá lớn cho việc chạy đua vũ trang. 

C. Kinh tế Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng. 

D. Tình hình thế giới bất ổn, chiến tranh diễn ra ở nhiều nơi. 

Câu 6: Đặc điểm của quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX là  

A. mở rộng và đa dạng.  B. căng thẳng, đối đầu. 

C. hòa dịu và hợp tác.  D. cạnh tranh và hợp tác. 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

Mã đề thi: 509 
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Câu 7: Phong trào công nhân Việt Nam có vị trí như thế nào trong phong trào dân tộc dân 

chủ ở Việt Nam những năm 1919 - 1925?  

A. Quan trọng. B. Lãnh đạo. C. Nòng cốt. D. Tiên phong. 

Câu 8: Sự kiện nào sau đây chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước chân chính trở 

thành chiến sĩ cộng sản?  

A. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). 

B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925). 

C. Đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin (1920). 

D. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920). 

Câu 9: Để thoát khỏi tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội 

chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Âu đã 

A. thành lập cộng đồng châu Âu (EC). 

B. giúp đỡ Đông Âu phát triển kinh tế. 

C. rút khỏi các khối quân sự do Liên Xô và Mĩ đứng đầu. 

D. tạo cơ chế giải quyết vấn đề hòa bình, an ninh khu vực.  

Câu 10: Những giai cấp nào xuất hiện do tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần 

thứ  hai của Pháp ở Việt Nam? 

A. tư sản, tiểu tư sản. B. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản. 

C. Công nhân, tư sản. D. Nông dân, tư sản, tiểu tư sản. 

Câu 11: Sự kiện được nêu trong sách giáo khoa Lịch sử 12 trang 113  (Chương trình 

chuẩn): Đảng viên, cán bộ cách mạng bị giam trong nhà tù Hội An (Quảng Nam) đấu 

tranh đòi tự do hoặc nổi dậy phá nhà giam, vượt ngục ra ngoài hoạt động nằm trong 

diễn biến của  

A. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.   

B. phong trào cách mạng 1930 - 1931. 

C. phong trào " Đồng khởi" 1959 - 1960.   

D. cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945. 

Câu 12: Nội dung nào sau đây không góp phần giải thích cho đặc điểm quan trọng nhất của 

cuộc cách mạng khoa học - công nghệ? 

A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.   

B. Mọi phát minh kĩ thuật đều đi từ nghiên cứu khoa học.  

C. Khoa học và kĩ thuật gắn bó chặt chẽ nhau.  

D. Khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. 

Câu 13: Nội dung nào của đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) của Đảng ta 

được vận dụng rõ nhất vào chiến dịch Điện Biện Phủ? 

A. Kháng chiến toàn dân. B. Kháng chiến toàn diện. 

C. Trường kì kháng chiến. D. Tự lực cánh sinh. 

Câu 14: Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam 

(1 - 1959) đã họp và đề ra đường lối cho cách mạng miền Nam là   

A. sử dụng lực lượng vũ trang cách mạng tấn công vào chính quyền địch, thành lập chính 

quyền cách mạng.  

B. đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị của 

Mĩ - Diệm.   



Trang 3 

C. đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, sẵn sàng đứng lên để lật đổ chính 

quyền Mĩ - Diệm.   

D. sử dụng bạo lực cách mạng, chuyển cách mạng miền Nam từ đấu tranh chính trị sang đấu 

tranh vũ trang. 

Câu 15: Sau Chiến tranh lạnh, các nước lớn mâu thuẫn với nhau chủ yếu là do 

A. vấn đề thị trường, thuộc địa.   B. việc thiết lập trật tự thế giới mới. 

C. đối lập nhau về hệ tư tưởng.                            D. tranh chấp nguồn năng lượng. 

Câu 16: Chiến thắng nào của quân ta trong những năm 1946 - 1954 buộc Pháp phải thực hiện 

chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”? 

A. Chiến dịch Tây Bắc đầu tháng 12 - 1953. 

B. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. 

C. Cuộc chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946               

D. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947. 

Câu 17: Yếu tố  nào sau đây quyết định sự chuyển biến về chất trong phong trào yêu nước 

Việt Nam những năm 20-30 của thế kỉ XX? 

A. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc. 

B. Giai cấp công nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. 

C. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng. 

D. Chủ nghĩa Mác thâm nhập vào phong trào công nhân. 

Câu 18: Hãy ghép các phương án ở Y với các phương án ở X cho phù hợp khi nói về quan 

hệ giữa Việt Nam và tổ chức ASEAN. 

X Y 

1 1967 - 1975 a Đối đầu, căng thẳng 

2 1976 - 1978 b Từng bước hội nhập   

3 1978 - 1989  c Nghi kị, lạnh nhạt đôi bên 

4 1989 -1995 d Xích lại gần nhau 

A. 1c, 2d, 3a, 4b.       B. 1a, 2d, 3c, 4b. 

C. 1a, 2d, 3b, 4c.     D. 1d, 2a, 3c, 4d. 

Câu 19: Cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) của quân dân Việt Nam kết thúc bằng 

thắng lợi trên mặt trận 

A. quân sự. B. chính trị. C. kinh tế. D. ngoại giao. 

Câu 20: Điểm khác biệt giữa phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam tại mặt trận 

Đà Nẵng năm 1858 với mặt trận Gia Định (1859 – 1862) là 

A. triều đình phối hợp cùng nhân dân kháng chiến.  

B. các tầng lớp nhân dân cùng tham gia chống pháp. 

C. làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. 

D. thể hiện tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân. 

 

Câu 21: Đánh giá nào sau đây không thể hiện vị thế của Liên bang Nga hiện nay trên trường 

quốc tế? 

A. Tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh, là một đối trọng của Mĩ và các nước phương Tây. 

B. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, khoa học - kĩ thuật phát triển cao. 


